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Bài 21: Văn bản

CHÓ SÓI VÀ CỪU

TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN

                                                            ( Hi-pô-lít Ten )

I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp hs thấy : 

- Qua việc so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten  với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy – phông  hiểu được đặc trưng của sáng tác nghệ thuật

- Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là yếu tố tưởng tượng và dấu ấn cá nhân của tác giả

- Cách lập luận của tác giả trong văn bản

2. Kĩ năng: Rèn cho HS :

- Kĩ năng đọc – hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương

- Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận ( luận điểm, luận cứ, luận chứng) trong văn bản

* Kĩ năng sống : Giao tiếp , tư duy sáng tạo, tìm kiếm và xử lí thông tin, tự nhận thức, đặt mục tiêu, lắng nghe tích cực

3. Thái độ:  Giúp hs hiểu được tấm lòng của nhà thơ La Phông-ten và càng yêu quí nhà thơ.

II. Chuẩn bị 

1. GV : TLHDTH chuẩn KTKN, sGK, SGV Ngữ văn 9 ; tư liệu về tg và tập thơ của La Phông-ten.

2.  2. HS : Đọc kĩ văn bản, tìm hiểu chú thích, soạn bài theo câu hỏi SGK

III. Phương pháp : vấn đáp, phân tích giảng bình, đọc tích cực, giải quyết vấn đề, gợi mở, tổ chức cho HS tự tiếp thu kiến thức
IV.Tiến trình hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ :(4’)
? Hãy chỉ ra điểm yếu , điểm mạnh của người VN và nhiệm vụ của thanh niên VN trong thời đại mới qua nhận thức của em về văn bản VB “ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của Vũ Khoan? 

-Gợi ý: Điểm mạnh của người Việt Nam :

  + Thông minh , nhạy bén 

  + Cần cù chăm chỉ

  + Thích ứng nhanh  nhạy

  + Đoàn kết trong kháng chiến

   - Cái yếu :

   + Thiếu kiến thức cơ bản, khả năng thực hành hạn chế

   + Thiếu tỉ mỉ, thiếu coi trọng qui trình công nghệ

   + Đố kị trong kinh tế

   + Kì thị trong kinh doanh, quá sùng ngoại hoặc quá bài ngoại

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Chó sói vốn hung dữ, ranh ma, sảo quyệt và cừu là giống vật hiền lành, chậm chạp, thường làm mồi cho sói. Nhưng dưới ngòi bút của nhà sinh vật , nhà thơ Hi- pô- lít Ten thì những con vật này được miêu tả và phân tích ntn? Chúng ta cùng tìm hiểu VB “ Chó sói và cừu...” để biết được điều đó.

	           Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động1

P.P : Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề

? Trình bày những hiểu biết của em về tg?

- 2 hs phát biểu- gv chốt và bổ sung

? Xuất xứ của tác phẩm?

- Nghiên cứu bài thơ ngụ ngôn của La Phông ten  bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten  với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy – phông  hiểu được đặc trưng của sáng tác nghệ thuật

Hoạt động 2

P.P : Vấn đáp, đọc tích cực, phân tích giảng bình, TL

* GV nêu yêu cầu đọc:

- Lời dãn đoạn văn nói về nghiên cứu của Buy phông :  rõ ràng, khúc chiết, mạch lạc

- Lời luận chứng của tác giả H. Ten : 

- Trích thơ ngụ ngôn la phông ten : chó sói : dọa dẫm ; cừu non : van xin thê thảm tội nghiệp

- 2hs đọc- nhận xét 

? Hãy đọc phần chú thích?

- 1hs đọc

? VB thuộc thể loại nào ? Vì sao? 

? VB chia làm 2 đoạn, hãy tìm và nêu ý chính của mỗi đoạn?

-Đ1: Từ đầu => Tốt bụng như thế: Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn.

- Đ2 : Còn lại : Hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn.

* HS đọc đoạn đoạn 1

? Dưới con mắt của nhà khoa học Buy- phông, cừu là con vật như thế nào ?

- Đần độn, sợ hãi, thụ độn, không biết  trốn tránh nguy hiểm

? Nhận xét đó có đáng tin cậy không? Vì sao ?

- Đáng tin 

- Vì ông đã dựa trên những hoạt động bản năng của cừu do trực tiếp quan sát.=> NX khoa học

? Trong cái nhìn của nhà thơ, cừu có phải là con vật đần độn và sợ hãi không ? vì sao ?

* HS quan sát : mọi chuyện ấy...đều đúng như thế ; đoạn thơ đầu VB

- Ngoài những đặc điểm trên

- Cừu dịu dàng, thân thương, tốt bụng, giàu tình cảm : có sợ sệt nhưng không đần độn ; 

? Ngoài đặc điểm như Buy phông nhận xét, cừu còn có  đặc tính gì khác ?

- HS TL nhóm cử đại diện trình bày, GV chốt : + Sắp bị sói ăn thịt mà cừu vẫn dịu dàng, rành mạch đáp lời sói. Không phải cừu không ý thức được tình huống bất tiện của mình mà thể hiện tình mẫu tử cao đẹp, là sự chịu đựng tự nguyện, sự hi si sinh của cừu mẹ cho cừu con bất chấp nguy hiểm => Dịu dàng, thân thương và tốt bụng

? Trong cách nhìn của Buy phông, chó sói là con vật như thế nào ?

- Tên bạo chúa khát máu, đáng ghét…sống gây hại, chết vô dụng, bẩn thiut, hôi hám, hư hỏng

=> con vật  gây hại 

? Theo la phôngten chó sói có hoàn toàn là tên bạo chúa khát mau và đáng ghét không ? Vì sao ?

- Trộm cướp nhưng bất hạnh, độc ác mà khổ sở vì ngu ngốc, vụng về; là tên bạo chúa khát máu và đáng ghét; thường xuyên bị đói meo, bị ăn đòn, bị truy đuổi, vừa đáng ghét vừa đáng thương

? Chó sói là tên trôm cướp nhưng bất hạnh, độc ác mà khổ sở, là nhân vật chính để La Phông ten làm nen hài kịch về sự ngu ngốc. Ý kiến của em về nhận xét này ?

-  Chó sói độc ác gian xảo muốn ăn thịt cừu non một cách hợp pháp, nhưng lí do nó đưa ra đều vụng về, sơ hở bị cừu non vạch trần, bị dồn vào thế bí. Cuối cùng sói đành cứ ăn thịt cừu non bất chấp lí do. Chó sói vừa là bi kịch độc ác vừa là hài kịch của sự ngu ngốc? 

? Tình cảm của La Phông-ten đối với chúng ra sao? Nhận xét?

- Ghê sợ, đáng thương

- Chân thực, thương cảm.

? Theo em Buy phông đã tả hai con vật bằng phương pháp nào và nhằm mục đích gì ?

- Nhà KH nhận xét chính xác khách quan, dựa trên quan sát nghiên cứu, phân tích để khái quát đặc tích loài vật

? Còn La Phôngten, nhà nghệ sĩ đã tả hai con vật ấy bằng phương pháp nào ? và nhằm mục đích gì khác ?

- Người nghệ sĩ khi tả đối tượng không chỉ hiểu sâu, kĩ mà còn tưởng tượng nhập thân vào đối tượng

- La phông ten viết về hai con vật để giúp người đọc hiểu thêm, nghĩ thêm về đạo lí trên đời : Đó là sự đối mặt giữa thiện và ác ; kẻ yếu và kẻ mạnh

- Chú cừu và Sói đều được : nhân hóa, nói năng hành động như người với những tâm trạng khác nhau

-> Kết hợp cái nhìn khách quan và cảm xúc chủ quan

?  Em có nhận xét gì về cách lập luận của H ten trong văn bản?

? Em hiểu như thế nào về lời bình luân sau đây của tác giả?

 “ Buy phông dựng một vở kịch về sự độc ác”

“ La Phông ten dựng hài kịch về sự ngu ngốc”?

- Buy:  nhìn thấy kẻ ác thú khát máu trong sói đã gieo họa cho những con vật yếu hèn để mọi người ghê tởm và sợ hãi loài vật này

- La:  nhìn thấy ở con vật này những biểu hiện bề ngoaid dã thú nhưng ben trong thì ngu ngốc tầm thường để người đọc ghê tởm nhưng không sự hãi chúng

? Trong 2 cách nhìn nhận trên, em thích cách nào hơn?

- HS tự bộc lộ 

? Những nét tiêu biểu trong nghệ thuật lập luận của H ten?

- Mạch lập luận 

- Cách lập luận : phân tích, CM, so sánh, đối chiếu để làm nổi bật quan điểm.

? Em học tập được gì về nghệ thuật viết văn nghị luận có lời bình của tg?

- Lập luận dựa trên luận cứ có sẵn trong VB để so sánh, đối chiếu.

- Dùng so sánh, đối chiếu làm nổi bật quan điểm. 


	        Nội dung 
I. Giới thiệu chung (6’)

1. Tác giả: (1828 – 1893)

- Là triết học, sử học, nghiên cứu văn học, viện sĩ viện Hàn lâm Pháp 

- Tác giả công trình nghiên cứu văn học nổi tiếng : « La Phông ten và thơ ngụ ngôn của ông 

2. Tác phẩm: 

- Văn bản được trích chương II  của công trình nghiên cứu văn học nổi tiếng : « La Phông ten và thơ ngụ ngôn của ông do Tú Mỡ dịch.

II. Đọc- hiểu văn bản :  (75’)

1. Đọc ,chú thích (7’)

2. Kết cấu bố cục : (6’)

- Thể loại: Nghị luận văn chương

-  Bố cục: 2 phần

+ Đ1: Từ đầu => Tốt bụng như thế: Hình tượng cừu dưới ngòi bút của La phôngten và buy phông

+  Đ2 : Còn lại : Hình tượng chó sói dưới ngòi bút của La phôngten và buy phông

3. Phân tích: (54’)

a, Hình tượng cừu dưới ngòi bút của La Phông -ten và Buy- phông

Nhà KH Buy-phông

- Đần độn, sợ hãi, thụ độn, không biết  trốn tránh nguy hiểm

Nhà thơ La Phông-ten

- Cừu dịu dàng, thân thương, tốt bụng, giàu tình cảm  
b. Hình tượng chó sói trong cách nhìn của Buy phông và La phông ten

Nhà KH Buy-

      Phông

- Tên bạo chúa khát máu, đáng ghét…sống gây hại, chết vô dụng, bẩn thiut, hôi hám, hư hỏng

=> Con vật gây hại

 Nhà thơ La 

    Phông-ten

- Trộm cướp nhưng bất hạnh, độc ác mà khổ sở vì ngu ngốc, vụng về; là tên bạo  chúa khát máu  đáng ghét và đáng thương => Sói hiện ra tàn bạo, đói khát, vừa ghê sợ, vừa đáng thương

c. Sự sáng tạo của nghệ sĩ La phông ten:

- P.P: Quan sát tinh tế, nhạy cảm của trái tim, trí tưởng tượng phong phú => Đó là đặc điểm bản chất của sáng tạo nghệ thuật

- Mục đích: Giúp người đọc hiểu thêm đạo lí trên đời: giữa thiện với ác; kẻ yếu và kẻ mạnh

4. Tổng kết: (8’)

4.1.Nội dung 

- Buy-phông dựng 1 vở bi kịch về sự độc ác, nhìn thấy kẽ ác thú, khát máu trong con sói để mọi người ghê tởm và sợ hãi.

- La Phông-ten dựng hài kịch về sự ngu ngốc, nhìn thấy vẻ bề ngoài dã thú của con vật nhưng bên trong thì ngu ngốc để người đọc ghê tởm, không phải sợ hãi.

4.2. Nghệ thuật 

- Tiến hành nghị luận theo trậttự ba bước( dưới ngòi bút của La phông ten, Buy phông, La phông ten)

- Sử dụng lập luận phân tích, chứng minh so sánh đối chiếu để làm nổi bật  hình tượng nghệ thuật trong sáng của nhà thơ

- Lập luận dựa trên luận cứ có sẵn trong VB để so sánh, đối chiếu.

4.3.Ghi nhớ SGKT41

III. Luyện tập: (5’)

1. Đọc thêm: Chó sói và...


